TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 8
Tuần 2: từ ngày 13/9 đến ngày 18/9/2021

Nộp bài trước: 17g ngày 18/9/2021

*LƯU Ý: 

1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.

2. Đồng thời học sinh tham gia học trực tuyến trên Google Meet theo dặn dò của giáo viên.

3. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

TIẾT 1: TÍNH THỐNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ CỦA VĂN BẢN
 Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=7746KCegWOM
A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Giúp học sinh: 

- Nắm được chủ đề của văn bản, tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

2. Kĩ năng: 
- Biết viết một văn bản đảm bảo tính thống nhất về chủ đề; biết xác định, lựa chọn, sắp xếp các phần trong văn bản nhằm nêu bật ý kiến, cảm xúc của mình.

3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh ý thức ham học, yêu thích bộ môn.

B. NỘI DUNG:

I. Chủ đề của văn bản:
*Chủ đề của văn bản “Tôi đi học”: Những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng của tác giả về buổi tựu trường đầu tiên.

=> Chủ đề của văn bản là đối tượng và vấn đề chính mà văn bản biểu đạt.
II. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản:
*Những căn cứ để xác định chủ đề của văn bản:
- Dựa vào nhan đề, đề mục của văn bản.

- Dựa vào quan hệ giữa các phần trong văn bản.

- Dựa vào từ ngữ then chốt được lập đi lập lại.
*Văn bản có tính thống nhất về chủ đề khi chỉ biểu đạt chủ đề đã xác định, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác.
III. Ghi nhớ:  SGK/ 12
IV. LUYỆN TẬP
Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.
V.DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần B (NỘI DUNG) vào vở bài học.

- Làm phần IV (LUYỆN TẬP). 
- Chuẩn bị bài mới: “Bố cục của văn bản” (trả lời câu hỏi sách giáo khoa)
TIẾT 2: BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
Link https://www.youtube.com/watch?v=yrWWgZBVBQwbài giảng: 
A .MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:  Giúp học sinh: 

- Nắm được bố cục văn bản, đặc biệt là cách sắp xếp các nội dung trong phần thân bài.

2. Kĩ năng:  
- Rèn luyện kĩ năng xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng và nhận thức của người đọc.
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập.
B. NỘI DUNG

I. BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN
Văn bản “Người thầy đạo cao đức trọng”.
Bố cục: 3 phần

+ Mở bài: Ông Chu Văn An… danh lợi.
( Nêu ra chủ đề của văn bản.

+ Thân bài: Học trò…. vào thăm.
( Trình bày các khía cạnh của chủ đề.

+ Kết bài: Phần còn lại.

( Tổng kết chủ đề của văn bản.
=> Bố cục văn bản là sự tổ chức các đoạn văn để thể hiện chủ đề.
II. CÁCH BỐ TRÍ, SẮP XẾP NỘI DUNG PHẦN THÂN BÀI CỦA VĂN BẢN
- Sắp xếp theo trình tự thời gian và không gian.
- Sắp xếp theo sự phát triển của sự việc hay theo mạch suy luận

- Khi tả người, vật, phong cảnh miêu tả theo trình tự:
+ Không gian, thời gian (tả cảnh).


+ Bộ phận, chỉnh thể (con vật).


+ Ngoại hình, tính cách (người).

III. GHI NHỚ: SGK/25

IV. LUYỆN TẬP:
Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.
V. DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần B (NỘI DUNG) vào vở bài học.
- Làm phần IV (LUYỆN TẬP).

- Chuẩn bị bài mới: “Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ”, “Trường từ vựng”.
TIẾT 3: CẤP ĐỘ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪ NGỮ
(Tự học có hướng dẫn)

Link https://www.youtube.com/watch?v=cUwvh6TAedgbài giảng: 
A .MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức
- Hiểu rõ cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ và mối quan hệ về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ.

2. Kĩ năng
- Biết vận dụng hiểu biết về cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ vào đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

3. Thái độ
- Sử dụng từ đúng mục đích, hiểu rõ nghĩa của từ.

B. NỘI DUNG

I. TỪ NGỮ NGHĨA RỘNG, TỪ NGỮ NGHĨA HẸP
- Bài học này cung cấp kiến thức về mối quan hệ bao hàm, hay nói cách khác là phạm vi khái quát của nghĩa từ ngữ. 
- Trong một ngôn ngữ, phạm vi khái quát nghĩa của từ không giống nhau. Có những từ có phạm vi khái quát rộng, có những từ có phạm vi khái quát hẹp hơn. 

- Ví dụ: Các từ: thú, chim, cá, … có phạm vi nghĩa rộng hơn các từ: voi, hươu, đại bàng, ba sa, …  và có phạm vi nghĩa hẹp hơn từ: động vật.

1. Từ ngữ nghĩa rộng
Ví dụ : xe
  => Phạm vi nghĩa của nó bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.         

2. Từ ngữ nghĩa hẹp : 
Ví dụ :  xe máy, xe ô tô, xe xích lô, …

  => Phạm vi nghĩa của nó bị bao hàm bởi phạm vi nghĩa của từ ngữ khác.

* Ghi nhớ : SGK/10.

II. LUYỆN TẬP

Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.
III. DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần B (NỘI DUNG) vào vở bài học.

- Làm phần II (LUYỆN TẬP).

- Chuẩn bị bài mới: “Trường từ vựng” (trả lời câu hỏi sách giáo khoa)
 TIẾT 4: TRƯỜNG TỪ VỰNG
Link https://www.youtube.com/watch?v=T6Y459sUekQbài giảng: 
A . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức
- Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi.

2. Kĩ năng
- Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.

3. Thái độ
- Sử dụng từ đúng mục đích, hiểu rõ nghĩa của từ.

B. NỘI DUNG:
I. THẾ NÀO LÀ TRƯỜNG TỪ VỰNG?

1. Tìm hiểu ví dụ: Trong đoạn văn SGK/21

- Các từ in đậm : Mặt, da, mắt, gò má, đùi cánh tay, đầu, miệng 
- Có nét nghĩa chung: Chỉ bộ phận của cơ thể con người
2. Nhận xét:

* Trường từ vựng là tập hợp tất cả những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
Ví dụ khác, trường từ vựng về cây:
+ Bộ phận của cây: thân, rễ, cành,... 
+ Hình dáng của cây: cao, thấp, to, bé,...
* Lưu ý:
- Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.

- Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại.

- Một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

- Trong nói và viết, ta có thể dùng cách chuyển trường từ vựng để tăng hiệu quả diễn đạt.
II. LUYỆN TẬP

Học sinh làm bài tập trong phiếu học tập tuần 2.
III. DẶN DÒ:
- Học sinh ghi phần B (NỘI DUNG) vào vở bài học.

- Làm phần II (LUYỆN TẬP).

- Chuẩn bị bài mới: “Tức nước vỡ bờ” (trả lời câu hỏi sách giáo khoa)
CÁC BẠN CLICK VÀO LINK NÀY ĐỂ LÀM BÀI PHIẾU HỌC TẬP PHÍA DƯỚI NHÉ!

  https://forms.gle/tKypbN55KxUJayMn7
	PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 2
(Học sinh không có thiết bị để làm bài tập theo Link phía dưới thì ghi và trả lời các câu hỏi vào tập).
Câu 1: Chủ đề của văn bản là?

a. Là một luận điểm lớn được triển khai trong văn bản.

b. Là đối tượng mà văn bản nói tới, là tư tưởng, tình cảm thể hiện trong văn bản.

c. Là sự lặp đi lặp lại một số từ ngữ trong văn bản.

d. Là câu chủ đề của một đoạn văn trong văn bản. 

Câu 2: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản thể hiện ở chỗ nào?

a. Các yếu tố trong văn bản bám sát chủ đề đã định. 

b. Văn bản có tính mạch lạc. 

c. Văn bản có đối tượng xác định. 

d. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 3: Văn bản thường có bố cục mấy phần?

a. 2 phần 

b. 3 phần

c. 1 phần 

d. 4 phần

Câu 4: Phần Mở bài có vai trò như thế nào trong một văn bản?

a. Giới thiệu các nội dung của văn bản.
b. Nêu diễn biến của sự việc, nhân vật.
c. Giới thiệu sự vật, sự việc, nhân vật.

d. Nêu kết quả của sự việc, câu chuyện.
Câu 5: Nội dung của phần Thân bài là gì?

a. Giới thiệu đối tượng của văn bản

b. Khẳng định giá trị, vị trí, tầm quan trọng của đối tượng

c. Làm rõ đối tượng, trình bày cụ thể đặc điểm, tính chất, điều đặc biệt của đối tượng mà phần Mở bài đã nêu ra

d. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Khi nào một từ ngữ được coi là nghĩa rộng?

a. Khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó được bao hàm trong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác.

b. Khi nghĩa của từ ngữ đó gần giống với nghĩa của một số từ ngữ khác.

c. Khi nghĩa của từ ngữ đó trái ngược với nghĩa của một số từ ngữ khác.

d. Khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó bao hàm được phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác.
Câu 7: Dòng nào chứa từ ngữ không phù hợp trong mỗi nhóm từ ngữ sau đây?
a. Xe cộ: xe đạp, xe máy, ô tô, xe chỉ, xích lô, tàu điện.

b. Đồ dùng học tập: bút chì, thước kẻ, sách giáo khoa, vở.

c. Cây cối: cây tre, cây chuối, cây cau, cây gạo, cây bàng, cây cọ.

d. Nghệ thuật: âm nhạc, vũ đạo, văn học, điện ảnh, hội họa.

Câu 8: Thế nào là trường từ vựng?

a. Là tập hợp tất cả các từ có chung cách phát âm.

b. Là tập hợp tất cả các từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.

c. Là tập hợp tất cả các từ cùng từ loại (danh từ, động từ,...)

d. Là tập hợp tất cả các từ có chung nguồn gốc (thuần Việt, Hán Việt,...)

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai về trường từ vựng?

a. Một trường từ vựng có thể bao gồm nhiều trường từ vựng nhỏ hơn.

b. Một trường từ vựng có thể bao gồm những từ khác biệt nhau về từ loại.

c. Một từ có thể thuộc nhiều trường từ vựng khác nhau.

d. Mỗi từ chỉ có thể thuộc một trường từ vựng.

Câu 10: Những từ: “trao đổi, buôn bán, sản xuất” được sắp xếp vào trường từ vựng nào?

a. Hoạt động xã hội.

b. Hoạt động văn hóa.

c. Hoạt động chính trị.

d. Hoạt động kinh tế.
* Đối với phần luyện tập trong sách giáo khoa hai tiết 3-4: Trường từ vựng và cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, học sinh làm bài tập trong SGK vào vở sau đó đánh dấu số trang, mỗi trang ghi rõ họ tên sau đó chụp hình và đính kèm vào tập tin phía dưới để thầy cô kiểm tra nhé! 


* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Lê Thị Thiên Hương
	8/2, 8/5, 8/13
	0905011555
	thienhuong.0715@gmail.com

	Lê Ngọc Xuân Khánh
	8/3
	0907375712
	lekhanhmon@gmail.com

	Đặng Hoàng Anh Tao
	8/4, 8/9, 8/10
	0707871829
	danghoanganhtao.1992@gmail.com

	Đỗ Minh Trí
	8/1, 8/11
	0934041597
	minhtrittv1@gmail.com

	Vũ Thị  Tưởng
	8/6, 8/7, 8/8, 8/12
	0376900503
	vutuonga5607@gmail.com


